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CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam)


I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Quan điểm

Phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của cả nước và quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, khai thác triệt để thành tựu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin là chủ đạo, công nghiệp chế biến, chế tạo là trọng tâm, công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh.

Phát triển CNHT tập trung theo 6 nhóm ngành hàng được Chính phủ quy định hỗ trợ nhằm phục vụ một số lĩnh vực công nghiệp ưu tiên của tỉnh và hướng tới mục tiêu tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu gồm: Sản xuất, lắp ráp sản phẩm linh kiện điện tử, ô tô, xe máy; cơ khí chính xác; công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghệ cao.

Phát triển CNHT trên cơ sở huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển các lĩnh vực CNHT nhằm góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu về phát triển công nghiệp của tỉnh: cơ bản trở thành tỉnh theo hướng hiện đại; phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng Bắc bộ về phát triển công nghiệp, trong đó có một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Thúc đẩy phát triển các ngành CNHT thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp CNHT; thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực CNHT nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp CNHT. 

- Đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng trong địa bàn tỉnh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp lắp ráp; thúc đẩy liên kết với các tỉnh có lợi thế phát triển công nghiệp như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương  nhằm đa dạng hoá chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu đến năm 2025 như sau:
- Có khoảng 280 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó 70% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. 
- Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ chiếm tỷ trọng 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

- Liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước; mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 2-3 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp FDI.
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đơn vị chủ trì

Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị chủ trì) được tiếp nhận kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo quy định.
2. Đơn vị thụ hưởng
Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển CNHT.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT
-  Mục tiêu:

+ Xúc tiến và hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Tạo mối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với các Tập đoàn đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài;

+ Hỗ trợ khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Chương trình, trong đó có các doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh;

+ Tổ chức triển lãm CNHT tại tỉnh Hà Nam; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc gia, quốc tế liên quan phù hợp doanh nghiệp và thế mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh.

- Hoạt động chính:

+ Tổ chức đánh giá năng lực doanh nghiệp CNHT;

+ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT;

+ Xây dựng và tổ chức chương trình xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào CNHT;

+ Tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực CNHT;

+ Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT;

+ Tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày các sản phẩm CNHT;

+ Hỗ trợ tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước;

+ Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNHT;

+ Xúc tiến thị trường nước ngoài, tham gia chuỗi sản xuất.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

Mục tiêu: Hỗ trợ tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế và áp dụng thành công tại doanh nghiệp được hỗ trợ.

- Hoạt động chính:

+ Đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp;

+ Xây dựng kế hoạch, biên dịch, biên soạn tài liệu về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất để đào tạo cho các doanh nghiệp;

+ Tổ chức đánh giá công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất;
+ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất;

+ Tổ chức các lớp đào tạo cho các doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT
Mục tiêu: Hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

- Hoạt động chính:

+ Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp CNHT;

+ Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ các cán bộ quản lý nhà nước; các cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT; công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp Tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quản lý nhà nước; các cán bộ quản lý, sản xuất sản phẩm CNHT về chính sách, quản lý, công nghệ, thương mại.

4. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu

- Mục tiêu: Hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án nghiên cứu phát triển và áp dụng thành công ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp được tham gia Chương trình.

- Hoạt động chính:

+ Hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực CNHT;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mua bản quyền, sáng chế, sáng kiến, phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực;

+ Hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT. Hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế;

+ Hỗ trợ xây dựng tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp về công nghệ và sản phẩm CNHT;

+ Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

5. Nâng cấp, duy trì và vận hành “hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam" hàng năm

- Mục tiêu: Các doanh nghiệp công nghiệp và CNHT được cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, thường xuyên truy cập và khai thác thông tin trên Hệ thống tại địa chỉ:  http://csdlcnht.hanam.gov.vn, 
- Hoạt động chính:

+ Duy trì hoạt động, nâng cấp và quảng bá thông tin của trang hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp tỉnh Hà Nam (http://csdlcnht.hanam.gov.vn) 
+ Mua thông tin dữ liệu cần thiết để đăng tải lên Hệ thống;

+ Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cung cầu về thị trường, sản phẩm công nghiệp và CNHT lên hệ thống cơ sở dữ liệu;

+ Tổ chức hội thảo hàng năm công bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam;

+ Xuất bản các ấn phẩm và quảng cáo về công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam. 

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn khác dành cho các hoạt động phát triển CNHT.
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2021-2025 là: 92,746 tỷ đồng, trong đó: 
+ Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: 57,636 tỷ đồng;

+ Từ nguồn khác: 35,11 tỷ đồng.
(chi tiết dự toán tại phụ lục kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025; Hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình theo quy định;

- Chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch từng năm và cả giai đoạn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công thương;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí thực hiện Chương trình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, xem xét tổng hợp hồ sơ đề nghị của các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình phát triển CNHT hàng năm báo cáo Sở Công thương phối hợp với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm.

2. Sở Tài chính:

- Hằng năm, căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các nội dung nhiệm vụ, Đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp dự toán trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện, theo quy định về phân cấp ngân sách của Luật NSNN và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan:

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Chương trình.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai Chương trình; tổ chức tuyên truyền về chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách phát triển CNHT và các nội dung hỗ trợ của Chương trình tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

5. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam:

Tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động phát triển CNHT, tạo sự quan tâm và đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

6. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp: 

Phối hợp với Sở Công thương triển khai Chương trình; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên về chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ và các nội dung hỗ trợ của Chương trình; là đầu mối kết nối, nắm bắt, phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ động đề xuất UBND tỉnh hoặc thông qua Sở Công thương để có giải pháp hỗ trợ kịp thời./.
	
	



